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Tiếng Việt 

Tiếng Nhật và những điều nên biết về Nhật Bản 

 

Hữu ích 

trong đời sống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nhật hữu ích khi sống ở Nhật Bản, giới thiệu mỗi tháng. 

 

Tiếng Nhật của tháng này: Những từ viết tắt thường dùng trong đời sống hàng ngày 

 

Trong tiếng Nhật có nhiều từ ngắn hơn từ gốc. Dưới đây là một số từ viết tắt thường được sử dụng hàng ngày. 

 

Những từ viết tắt Từ gốc Ý nghĩa 

Nyukan (Cơ quan 

quản lý nhập cư) 

 

 

 

 

Shutsunyūkoku 

zairyū Kanrichō  

Đây là nơi thẩm tra việc người Nhật và người nước ngoài 

khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh, hoặc làm các thủ tục cho 

người nước ngoài vào Nhật Bản sinh sống tại Nhật Bản. 

 

Gakuwari (Giảm giá 

sinh viên) 

 

 

 

 

Gakusei waribiki  

Đây là một chế độ giảm giá được cung cấp cho đối tượng 

là học sinh, sinh viên. 

Được cung cấp thông qua giá vé vận chuyển, phí vào rạp 

chiếu phim, v.v. 

Gakushoku (nhà ăn 

học sinh, sinh viên) 

 

 

 

 

Gakusei shokudō  
Một quán ăn đặt tại một trường trung học hoặc đại học để 

học sinh cấp 3 hoặc sinh viên sử dụng. 

Sumaho (điện thoại 

thông minh) 

 

 

 

 

Sumātofon  Nói về điện thoại di động. 

 

 

2024 Tiếng Việt  No. 23 
 

Bản tin Tiếng Việt về cuộc sống tại thành phố Hiroshima 
 

Hiroshima NOW 



 

[2] 

Tiếng Việt 

Sūpā (Siêu thị) 

 

 

 

 

Sūpāmāketto  Cửa hàng bán thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày. 

Konbini (Cửa hàng 

tiện dụng) 

 

 

 

 

Konbiniensu sutoa 

Mở cửa 24 giờ mỗi ngày, bán thực phẩm và nhu yếu phẩm 

hàng ngày. Cửa hàng còn cung cấp nhiều dịch vụ như 

photocopy, chi trả tiền công ích và máy ATM. 

Famiresu (quán ăn 

gia đình) 

 

 

 

 

Famirīresutoran 

 

Là quán ăn phục vụ chủ yếu cho đối tượng gia đình, có mức 

giá tương đối thấp và phục vụ đồ ăn nhanh chóng. Một đặc 

điểm khác của quán ăn gia đình là có rất nhiều chuỗi cửa 

hàng. 

Furima (chợ trời) 

 

Furīmāketto 

Đây là một khu chợ ngoài trời, nơi các cá nhân mang những 

món đồ không dùng nữa đến các quãng trường, công viên, 

v.v. và bán hoặc mua chúng. 

Gần đây, các “trang web chợ trời” đã trở nên phổ biến, cho 

phép các cá nhân mua bán những mặt hàng mà họ không 

dùng nữa. 

Dotakyan (Bị hủy 

vào phút cuối) 

 

 

 

 

Dotanba de 

kyanseru  
Hủy cuộc hẹn hoặc kế hoạch vào phút cuối. 

Có nhiều từ khác trong tiếng Nhật ngắn hơn từ gốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tiếp vào thời gian sau! 


